
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS HUỲNH VĂN NGHỆ

GVCN: NGUYỄN THỊ HÒA - SĐT: 0989861848

1 Nguyễn Phương An x 26 05 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LAM SƠN 0933889610
2 Huỳnh Duy Anh 02 04 2009 Cà Mau TRƯỜNG TH LAM SƠN 0949994827
3 Trương Quỳnh Anh x 06 03 2010 Buôn Ma Thuật TRƯỜNG TH LÊ ĐỨC THỌ 0933760847
4 Trần Bách 28 03 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0918566899
5 Dương Gia Bảo 22 07 2010   Quảng Ngãi TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0913106852
6 Lê Thị Quỳnh Chi x 09 09 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0975465145
7 Trần Linh Chi x 12 11 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0797260219
8 Nguyễn Trí Dũng 21 03 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LƯƠNG THẾ VINH 0903386658
9 Đặng Tiến Đạt 04 02 2010   Hải Dương TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0912533641
10 Nguyễn Ngọc Đức 19 06 2010 Quảng Nam TRƯỜNG TH LAM SƠN 0368218007
11 Võ Tài Đức 18 11 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ VĂN THỌ 0899302669
12 Dương Trung Hải 11 06 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH AN HỘI 0975431749
13 Nguyễn Trần Gia Hân x 16 03 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LAM SƠN 0905360163
14 Trần Gia Huy 27 08 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LAM SƠN 0358048799
15 Nguyễn Lâm Việt Hưng 18 06 2010 Bình Định TRƯỜNG TH LAM SƠN 0935740017
16 Đàm Huy Khiêm 28 07 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0903556990
17 Nguyễn Đăng Khôi 10 09 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0918255763
18 Võ Ngọc Mỹ Kim x 23 06 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0984968974
19 Cổ Thiên Lam x 10 02 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0786348030
20 Bùi Nguyễn Phương Linh x 14 11 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LAM SƠN 0362644311
21 Phạm Đặng Gia Linh x 04 04 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0916717379
22 Trần Gia Hữu Lộc 05 05 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0917819593
23 Nguyễn Tuệ Minh 18 09 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LAM SƠN 0972830506
24 Nguyễn Võ Diễm My x 27 08 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0944897117
25 Trương Hoàng Hải Nam 03 10 2010 Đắk Lắk TRƯỜNG TH LAM SƠN 0937876747
26 Trần Giáng Ngọc x 13 03 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH PHẠM NGŨ LÃO 0933390111
27 Trịnh Ngọc Nhân 09 07 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH PHAN CHU TRINH 0909974006
28 Nguyễn Thanh Nhi x 21 07 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ VĂN THỌ 0335276219
29 Nguyễn Tiến Phong 05 07 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0938523398
30 Đặng Khánh Phương x 02 09 2010   Thái Bình TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0962286262
31 Nguyễn Hoàng Quân 08 05 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LAM SƠN 0913787932
32 Võ Lân Quân 03 07 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH VÕ THỊ SÁU 0902937137
33 Nguyễn Ngọc Đan Quỳnh x 20 07 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LAM SƠN 0907133129
34 Nguyễn Xuân Tài 27 06 2010   Thanh Hóa TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0328361022
35 Nguyễn Ánh Thiên Thanh x 29 11 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0903734802
36 Chu Gia Tuệ Thiên x 26 03 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0908928583
37 Hồ Thị Thu Thủy x 18 10 2010   Thanh Hóa TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0972082866
38 Bùi Minh Trang x 30 08 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LƯƠNG THẾ VINH 0906882334
39 Trần Lê Bảo Trân x 13 02 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0902503034
40 Nguyễn Hoàng Thanh Trúc x 29 06 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LAM SƠN 0903078152
41 Phan Anh Tú 03 09 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0986205124
42 Nguyễn Trường Vũ 28 03 2010   Quảng Nam TRƯỜNG TH CHI LĂNG 0335853567
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